	
	



ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KỲ 1

ĐỀ 04
Câu (5 điểm). Thế nào là đột biến gen? Có những loại đột biến gen nào? Nêu hậu quả của đột biến gen

cấu trúc?

Câu 2 (5 điểm). Cơ chế phát sinh và hậu quả của đột biến cấu trúc NST?
Đáp án
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(5,0 điểm)
	a. Đột biến gen là biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit, xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử ADN.

b. Các dạng đột biến gen:

• Đột biến điểm (thêm, bớt, đảo, thay thế).

• Đột biến lớn (thêm, bớt, đảo, thay thế).

c. Hậu quả của đột biến gen cấu trúc:

• Ba cặp nuclêôtit liền nhau trong gen mã hoá một axit amin trong prôtêin. Nếu một cặp nuclêôtit bị thay thế hoặc bị đảo vị trí trong phạm vi một bộ mã hoá thì chỉ gây ra biến đổi ở một axit amin.

• Nếu mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit thì tất cả các bộ ba tiếp sau đó đều bị thay đổi.

• Nếu đột biến mất hoặc thêm cặp nuclêôtit xảy ra ở cuối ADN thì sẽ gây hậu quả ít nhất ngược lại vẫn xảy ra đột biến đó càng ở phía đầu của gen thì sẽ gây hậu quả càng nhiều và nhiều nhất khi nuclêôtit bị mất hoặc thêm thuộc bộ ba mã hoá đầu tiên.

• Đa số đột biến gen là có hại cho cơ thể mang đột biến, một số đột biến gen có thể trung tính hay có lợi.

• Nếu bộ 3 quy định một axit amin nào đó bị biến thành bộ ba kết thúc thì chuỗi pôlipeptit bị ngắn đi do đó prôtêin sẽ bị mất chức năng khi đoạn bị mất đi là khá dài.
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	2
(5,0 điểm)
	• Cơ chế chung: các tác nhân đột biến trong ngoại cảnh hoặc trong tế bào đã làm cho NST bị đứt gãy hoặc ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi của NST, trao đổi chéo không cân của các crômatit.
• Hậu quả của đột biến cấu trúc NST:
+ Đột biến mất đoạn, nếu xảy ra với một đoạn lớn sẽ làm giảm sức sống hoặc gây chết, làm mất khả năng sinh sản.
+ Đột biến lặp đoạn có thể làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng.
+ Đột biến đảo đoạn dị hợp tử cũng có thể bị giảm sức sống hoặc giảm khả năng sinh sản (bất thụ một phần).

+ Gây hậu quả lớn nhất là đột biến mất đoạn làm mất bớt vật chất di truyền.
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